
  BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

Stt Mã SV Họ và tên TC thực học Điểm RL Điểm TB Xếp loại học bổng HBKK Ghi chú

Lớp: TD16X6A1 

1 B1608703  Trương Anh Tần 16  82  3.63  Giỏi 800,000

2 B1608707  Trần Thị Thủy 16 85  3.53  Giỏi 800,000

3 B1608716  Nguyễn Thanh Tươi 16 93  3.63  Xuất sắc 970,000

Cộng lớp: 2,570,000 

Quỹ học bổng khuyến khích: 2,536,560

Lớp: TD17X6A1 

1 B1708512  Nguyễn Hoàng Khang 18  85  3.44  Giỏi 800,000

2 B1708517  Bùi Thị Ngọc Ngân 19 91  3.58  Giỏi 800,000

3 B1708533  Dương Văn Lam Trường 19 82  3.26  Giỏi 800,000

Cộng lớp: 2,400,000 

Quỹ học bổng khuyến khích: 2,536,560

Lớp: TD18X6A1 

1 B1811498  Giang Hoàng Chung 18  85  3.42  Giỏi 800,000

2 C1800414  Nguyễn Thành Đạt 17 82  3.44  Giỏi 800,000

Cộng lớp: 1,600,000 

Sinh viên theo dõi hướng dẫn nhận tiền học bổng trên website Phòng Tài chính.

(Ban hành kèm theo Quyết định số  3804 , ngày  03  tháng 9 năm 2019)
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